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Bệnh chảy gôm, thối rễ, thối quả do nấm Phytophthora là một trong những bệnh hại quan trọng
đe dọa đến năng suất và sản lượng cây có múi trên khắp các vùng trồng cam trên thế giới (Verniere
và cs., 2004). Các loài Phytophthora gây bệnh trên cây có múi gây mất năng suất lên đến 30% (Tim-
mer và cs., 2000). Chúng lây nhiễm sang tất cả các bộ phận của cây, bao gồm rễ, thân, cành, lá
và quả. Các bệnh chính do Phytophthora gây ra là thối rễ, nứt thân hoặc chảy gôm, thối nâu quả,
bạc lá, và chết dần trên cây con. Khoảng 10 loài Phytophthora đã được báo cáo trên toàn thế giới,
trong đó Phytophthora nicotianae, Phytophthora citrophthora và Phytophthora palmivora là những
loài gây hại phổ biến nhất trên cây có múi (Graham và cs., 2000).

Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả tổng hợp những nghiên cứu trong nước, trên thế giới
và kết quả điều tra tại Nghệ An để bạn đọc có cái nhìn đầy đủ hơn về sự gây hại của nấm Phytoph-
thora trên cây có múi nói chung và trên cây cam tại Nghệ An nói riêng.

1. Tác hại và phân bố của bệnh do nấm
Phytophthora gây hại trên cây có múi

Trên thế giới, bệnh chảy gôm được phát hiện
lần đầu tiên vào năm 1834, sau đó truyền lan và
phát hiện thấy ở Bồ Đào Nha, Địa Trung Hải,
châu Mỹ, châu Á. Bệnh gây hại nghiêm trọng
trên cây con trong vườn ươm ghép và cây lớn ở
vườn sản xuất. Cây bị bệnh chậm lớn, tàn lụi dần,
năng suất giảm sút, dần dần cây vàng úa, lá rụng
có thể khô chết. Loài nấm P. nicotiana được tìm
thấy ở hầu hết các vườn ươm và vườn trồng cây

có múi ở Braxin (Averna, 1917). Bệnh Phy-
tophthora được báo cáo ở Costarica vào đầu
những năm 20 của thế kỷ 20. Vào những năm
50 nấm đã được phát hiện ở những vùng trồng
cây có múi ở phía Đông và Nam bang Florida,
Hoa Kỳ (Knorr, 1956). 

Tại Việt Nam, 13 loài nấm Phytopthora đã
được phát hiện trên các cây trồng nông nghiệp,
đặc biệt nấm đã được phát hiện là những tác
nhân gây hại quan trọng trên một số cây ăn quả
và cây công nghiệp có giá trị cao như cam,
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quýt, sầu riêng, hồ tiêu, cao su... (Đặng Vũ
Thị Thanh và cs., 2004). Nấm P. citroph-
thora được phát hiện trên cây cam ở vùng
đồng bằng sông Mekong vào năm 1950
(Roger, 1951). Năm 1970, nấm được phát
hiện gây hại trên cây cam ở miền Bắc và
miền Trung. Từ đó, bệnh đã nhanh chóng
lan rộng ở tất cả các vùng trồng cây ăn quả
có múi. Nấm P. citrophthora tấn công vào
thân và quả, kết quả dẫn đến triệu chứng
chảy gôm và thối quả. Bệnh phát triển
nhanh vào mùa mưa và nghiêm trọng nhất
là vào tháng 7, 8. Tháng 3/2002, tỷ lệ bệnh
trên cây cam ở nông trường Cao Phong -
Hòa Bình là 10% nhưng vào tháng 8 đã
tăng lên 20-30%. Năm 2002, nấm P. nico-
tiana được phát hiện gây hại trên cây ăn
quả có múi ở tỉnh Tiền Giang, nấm gây các
triệu chứng sùi cành và chảy gôm (Đặng
Vũ Thị Thanh và cs., 2004). Cũng trong
năm 2002, trên các vùng trồng cây ăn quả
có múi của tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện
được nấm P.citricola và loài P.citrophthora
gây hại. Triệu chứng bệnh thể hiện rất rõ
trong mùa mưa. Bệnh hại nặng ở các vườn
cam kinh doanh từ 5 tuổi trở nên, các vườn
trũng và các vườn có mật độ trồng cao, cây
kém được vệ sinh chăm sóc (Nguyễn Kim
Vân và cs., 2003). Kết quả điều tra cơ bản
sâu bệnh hại trên cây có múi của Viện Bảo
vệ thực vật trong những năm 2006-2010 đã

phát hiện được nấm Phytophthora gây hại trên cây
có múi ở các vùng Hà Giang, Tuyên Quang, Phú
Thọ, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh thuộc 2 loài P.
citrophthora và P. nicotiana. Cả 2 loài nấm này đều
được phát hiện trên cây cam, trên cây bưởi chỉ phát
hiện được P. citrophthora, trên cây quýt và chanh chỉ
phát hiện được P. nicotiana (Đặng Vũ Thị Thanh và
cs., 2010).

Toàn tỉnh Nghệ An có hơn 6.000ha trồng cam,
trong đó, gần 3.400ha đang cho thu hoạch. Thời điểm
tháng 9/2020 và tháng 8-10/2021, nhiều vườn cam ở
Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Con Cuông, Yên
Thành, Thanh Chương... xảy ra hiện tượng rụng quả
hàng loạt. Năm 2020, nhiều vườn cam rụng từ 60-
80% lượng quả trên cây, gây thiệt hại hàng trăm triệu
đồng cho các hộ trồng. Những nguyên nhân khiến
cam rụng hàng loạt được chỉ ra là bị nấm, bệnh green-
ing; ngoài ra còn do chăm sóc, sốc sinh lý do thời
tiết... (Chi cục BTVT, 2020). Năm 2021, kết quả điều
tra cho thấy, hiện tượng rụng quả diễn ra mạnh sau
các đợt mưa từ cuối tháng 8-10 ở các vườn cam trong
tỉnh, với tỷ lệ rụng quả chiếm từ 5,4-35,2% số lượng
quả trên cây. Đối với nguyên nhân gây thối rụng quả
cam do nấm đã được nhóm nghiên cứu lấy mẫu và
xác định là do hai loài nấm Colletotrichum gloeospo-
rioides gây ra bệnh thán thư hại cam và loài Phytoph-
thora spp. gây ra bệnh thối rụng quả cam. Trong đó,
nấm Phytophthora spp. là nguyên nhân chính, xuất
hiện phổ biến hơn so với nấm C. gloeosporioides.

Bên cạnh triệu chứng thối quả gây rụng do nấm
Phytophthora như trên, thì nấm Phytophthora còn

Triệu chứng thối quả (a), thối rễ vàng lá (b, c), chảy gôm (d) trên cây cam Nghệ An do nấm Phytophthora và cấu trúc sinh
bào tử và bào tử của nấm Phytophthora (e), bào tử động đang được giải phóng từ bọc bào tử (f)
(Nguồn ảnh: Hồ Thị Nhung và cs., 2021)
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gây thối rễ và chảy gôm thân cành trên cây
cam ở Nghệ An. Các kết quả thu thập mẫu rễ
bị thối, thân bị chảy gôm và mẫu đất của cây
bị bệnh, phân lập và kiểm chứng tác nhân gây
bệnh bằng quy tắc Koch đã kết luận: một trong
hai nguyên nhân do nấm gây ra thối rễ và chảy
gôm trên cây cam tại Nghệ An là nấm P.
palmivora. Triệu chứng vàng lá (do thối rễ)
trên cây cam có xu hướng tăng dần từ giai
đoạn sau thu hoạch đến giai đoạn ra các đợt
lộc xuân và lộc hè, đỉnh điểm của bệnh thường
rơi vào giai đoạn đầu mùa nóng khi cây đang
vào giai đoạn ra lộc hè, sau đó có xu hướng
giảm xuống khi cây vào giai đoạn phát triển
quả và tăng lên sau mùa mưa vào cuối năm.
Triệu chứng chảy gôm phát triển nhanh vào
mùa mưa và nghiêm trọng nhất là vào tháng
8-10 hàng năm.

2. Các loại hình triệu chứng bệnh gây ra
do nấm Phytophthora trên cây có múi

Triệu chứng điển hình của bệnh gây ra do
nấm Phytophthora trên cây có múi được ghi
nhận là chảy gôm trên thân, thối vỏ thân, nứt
thân cành, thối rễ, quả bị thối nâu, cây suy tàn,
chết dần.

Bệnh trên cây con: cây bị nấm Phytophthora
có triệu chứng như phần thân có những vết màu
đen, gốc cây teo nhỏ làm cho cây gãy rồi chết.
Khi chẻ thân cây gãy ra thấy lõi cây có màu đen
và nhiều nơi bị rỗng, về sau vết bệnh sẽ lan
xuống gây thối rễ. Trong vườn ươm cây làm
gốc ghép, bệnh có thể gây chết từng cây hoặc
từng đám, đầu tiên rễ bị thối, gốc thân có những
vết màu nâu đen rồi bị teo nhỏ lại, cây sẽ bị đổ
gục, lá, cây héo vàng. Nếu trời mưa nhiều, ẩm
độ cao cây sẽ bị thối chết.

Trên lá: vết bệnh đầu tiên là những đốm màu
nâu trên mặt lá, vết bệnh lan nhanh trên lá bị
nhiễm và các lá bên cạnh làm cho vườn ươm bị
thành từng chòm. Sau đó lá bệnh có thể bị rụng,
nếu mưa nhiều, độ ẩm cao, cây bệnh sẽ chết
hàng loạt.

Trên quả: thông thường những quả gần mặt
đất bị nhiễm bệnh nhiều nhất do dễ tiếp xúc với

nguồn bệnh. Trên quả có các vết bệnh hình tròn,
màu nâu, từ từ lan rộng, vùng bị bệnh thối nhũn.
Nếu nặng, quả bị bệnh sẽ rụng. Những quả mới
bị xâm nhiễm hoặc bệnh còn nhẹ thì sẽ tiếp tục
gây hại sau khi thu hoạch. Triệu chứng đầu tiên
xuất hiện là sự biến đổi màu nhẹ của vỏ sang
màu nâu nhạt. Tổn thương vỏ giống như bị úng
nước, nhưng nhanh chóng chuyển sang mềm
dần và có một màu nâu oliu. Trên vỏ các vùng
nấm trắng phát triển, có thể nhìn thấy được, nấm
xuất hiện nhanh trên bề mặt quả trong điều kiện
ẩm ướt. Sau một thời gian xâm nhiễm và gây
bệnh, quả bị mềm và rụng. Mầm bệnh Phytoph-
thora có thể gây thối quả cam trong quá trình
bảo quản.

Nứt thân cành, chảy gôm: triệu chứng xuất
hiện ở vị trí thân giáp cổ rễ, đôi khi xuất hiện ở
nơi cao hơn 50cm và trên cành. Tán lá trở nên
thưa thớt, lá màu vàng, nhợt nhạt, thường có
màu vàng dọc theo gân lá, cành non nhỏ và chết
khô, trái đèo đẹt. Trên thân, cành xuất hiện các
vết nứt kèm theo chảy mủ, vỏ cây bong ra, cây
suy kiệt trầm trọng rồi chết. Triệu chứng đầu
tiên của bệnh là những vết đốm chảy nhựa xung
quanh thân chính, chỗ chảy nhựa thối ướt, bóc
vỏ ra trong lớp gỗ có màu vàng lục, màu nâu rồi
đen thâm lại. Cuối cùng, vỏ cây thâm đen khô
và nứt ra, phần gỗ bên trong khô và cứng. Vết
nhựa chảy lúc đầu có màu vàng trong, mềm ra,
sau bị thâm đen và khô. Nấm xâm nhiễm vào
giữa lớp vỏ và phần thân gỗ, tạo thành các vết
màu nâu sẫm, phá huỷ mạch dẫn của vỏ và lớp
mô phân sinh. Khi nhựa chảy ở gốc (có mùi
hôi), tán lá ngả màu vàng, gây rụng lá hàng loạt.
Nếu gặp thời tiết thuận lợi, bệnh sẽ phát triển
gây chảy gôm bao quanh thân, cành, lá gây chết
sớm cho cành hoặc cả cây.

Triệu chứng bệnh ở bộ phận dưới mặt đất: hệ
thống rễ cây phát triển chậm, nếu đất bị ngập
úng hoặc tiêu, thoát nước kém, rễ bị thối, nguồn
bệnh có sẵn trong đất dễ dàng xâm nhập vào cây
phát triển nhanh gây thối toàn bộ rễ, vỏ rễ bị thối
mủn hoặc tuột ra khỏi rễ. Bộ rễ bị hư hại dẫn
đến cây còi cọc, cành non bị chết, lá chuyển



Đặc san

KH-CN Nghệ An
SỐ 12/2021 [10]

HOẠT ĐỘNG KH-CN

sang màu vàng, hoa, quả bị rụng. Bệnh
nặng, cây rụng hết lá và chết. 

3. Đặc điểm của nấm Phytophthora
và các yếu tố ảnh hưởng đến bệnh chảy
gôm, thối rễ và thối quả do nấm Phy-
tophthora

Nấm Phytophthora thuộc họ Pythi-
aceae, bộ Penoporale, lớp Oomycetes. Sợi
nấm không màu, không vách ngăn, đơn
bào, kích thước không đều, bọc động bào
tử thường được gọi là bọc bào tử có nhiều
hình dạng như oval, quả chanh yên... được
hình thành trên cành bọc bào tử, trên đầu
có núm hoặc không có núm, không màu,
trong suốt. Nấm Phytophthora chủ yếu
gây hại bên trong hoặc giữa các tế bào
cây. Bào tử hình cầu hoặc hình thận có hai
lông roi, di chuyển rất nhanh trong nước,
nhiệt độ thích hợp để nấm sinh trưởng và
phát triển từ 25-300C, pH 6-7. Phytopht-
hora sinh sản hữu tính bằng bao đực và
bao trứng tạo bào tử trứng.

Nấm Phytophthora là loại tác nhân
truyền qua đất điển hình, gây bệnh sống
bán ký sinh. Chúng sản sinh ra các động
bào tử có lông roi, đây chính là nguồn
bệnh lây lan sang các cây khỏe. Động bào
tử di chuyển dễ dàng trong đất ngập nước
hoặc nhờ nước mưa bắn sang các cây
khác để gây hại. Chính vì vậy, sau mỗi
cơn mưa thì bệnh do Phytophthora phát
sinh rất nhanh và lan truyền sang rất nhiều
các nơi khác.

Nấm Phytophthora gây hại trên cây ăn
quả có múi từ giai đoạn vườn ươm tới
vườn sản xuất. Bệnh lan truyền nhanh từ
vườn này sang vườn khác qua nguồn
nước. Nhiệt độ cao kết hợp với điều kiện
ẩm độ đất và không khí cao là điều kiện
thích hợp cho nấm Phytophthora xâm
nhiễm và gây bệnh cho cam quýt (Timmer
và cs., 2000).

Bệnh do nấm Phytopthora hại trên
gốc, thân, cành, quả rất nặng trên bưởi,

chanh, đào, quất cảnh với thời gian tiềm dục ngắn 4-
5 ngày. Các loài cam đường, cam canh, quýt đỏ Lạng
Sơn, cam sành nhiễm bệnh nhẹ hơn. Tại Nghệ An, kết
quả điều tra cho thấy giống cam Xã Đoài lòng vàng
bị nhiễm bệnh do nấm Phytopthora chiếm tỷ lệ lớn
nhất so với các giống cam V2, cam BH. Giống cam
BH bị nhiễm nhẹ nhất.

Bệnh do nấm Phytopthora phát triển mạnh trong
vụ xuân, vụ hè, vụ thu và giảm dần trong mùa đông.
Bệnh gây hại trong vườn ươm, vườn quả kinh doanh
5-10 tuổi trồng trên vùng đất trũng, ẩm ướt, trồng mật
độ dày, cây không cắt tỉa, tạo tán. Tại Nghệ An, bệnh
phát sinh mạnh vào cao điểm các đợt mưa lớn từ
tháng 8-10.

Các loài côn trùng hại rễ cam cũng có thể làm tăng
mức độ nghiêm trọng của tổn thương thối rễ và dẫn
đến số lượng mầm bệnh cao hơn trong thân rễ cây
cam (Graham, 2000).

Nguồn bệnh của nấm Phytophthora chủ yếu tồn
tại trong đất, tàn dư cây bệnh. Nguồn bệnh này được
truyền lan nhờ gió, nước.

4. Quản lý dịch bệnh gây ra do nấm Phytoph-
thora trên cây có múi

Để quản lý hiệu quả bệnh do Phytophthora gây ra
trên cây có múi cần phải sử dụng tổng hợp các biện
pháp để tiết kiệm chi phí và hạn chế sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật.

Chọn đất trồng cam thích hợp, cao ráo, thoát nước
nhanh. Không để úng đọng nước ở vườn ươm và vườn
quả. Điều kiện ngập úng làm tích tụ các quần thể Phy-
tophthora trong đất, làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh.

Vệ sinh vườn cam, dọn sạch tiêu hủy quả bệnh, cắt
tỉa tạo tán thoáng, thông gió. Cắt tỉa bỏ cành bệnh
sớm, chăm sóc bón phân đầy đủ, cân đối. 

Sử dụng các giống cây có múi và gốc ghép kháng
hoặc chịu được nấm bệnh Phytophthora. Giống
chống bệnh làm gốc ghép như chấp, cam đắng...  cho
thấy khả năng kháng hoặc chống chịu được với nấm
Phytophthora.

Các loài thuốc trừ nấm chứa các hoạt chất như
Metalaxyl, fosetyl-Aluminium, Mancozeb, thuốc trừ
nấm gốc đồng, hỗn hợp Phosphonates đã được sử
dụng để phòng trừ bệnh do nấm Phytophthora gây hại
trên cam. Phần lớn Phosphonates được sử dụng tiêm
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vào cây để phòng trừ bệnh Phytophthora
cho những cây ăn quả lâu năm rất có hiệu
quả. Bệnh sẽ được hạn chế được trong
một năm và có thể làm giảm nguồn bệnh
sẵn có trong năm tiếp theo. Fosetyl-Alu-
minium phun cây và quét thuốc vào chỗ
bị bệnh ở gốc, thân. Để phòng trừ nấm
Phytophthora, có thể tưới 4-5 lít dung
dịch oxytcholoride đồng 50WP (pha 4g/1
lít nước) vào đất sau khi đã hủy bỏ những
cây bị bệnh và bộ rễ của chúng… Việc áp
dụng thuốc hóa học phòng trừ nấm Phy-
tophthora được khuyến cáo ít nhất 2 lần
trong một năm, thời điểm sau khi thu
hoạch và trước mùa mưa. Phương pháp
ứng dụng bao gồm bón đất (tưới đẫm đất)
và bón lá (phun tán cây). Bệnh thối rụng
quả cam do nấm Phytophthora có thể
được kiểm soát bằng cách sử dụng thuốc
diệt nấm có hoạt chất kể trên tiếp xúc hoặc
toàn thân trên lá. Phòng trừ hóa học
thường dẫn đến hình thành các chủng nấm
bệnh kháng thuốc và không thể diệt trừ
hoàn toàn nấm Phytophthora khỏi vườn
cây ăn quả có múi, do đó luôn phải kết
hợp với các biện pháp khác.

Chế phẩm sinh học dùng các vi sinh vật
đối kháng từ đất có thể kích thích hệ vi
sinh vật có ích trong đất, đồng thời bảo vệ
cây trước sự tấn công của bệnh thối rễ,
chảy gôm cây có múi. Queiroz et al.
(2006) đã sử dụng mẫu vi khuẩn Serratia
marcescens R-35 được phân lập từ vùng
rễ của cây có múi để phòng chống bệnh
thối rễ cây có múi, đã làm giảm 50% tỷ
lệ cây bị bệnh trong thí nghiệm nhà lưới
và đồng thời kích thích sự phát triển của
cây. Nhiều loài vi khuẩn đối kháng khác
như Pseudomonas spp., Agrobacterium
sp., Bacillus subtilis cũng đã được chứng
chứng minh khả năng phòng chống bệnh
thối rễ cây có múi. Tuy nhiên, hiệu quả
của chế phẩm vi sinh vật đối kháng
thường mang tính đặc hiệu riêng và phụ

thuộc rất nhiều vào hệ sinh thái. Các vùng sinh thái
khác nhau sẽ dẫn đến hiệu quả của vi sinh vật đối
kháng cũng khác nhau. Hiện tại, Việt Nam đã có một
số công bố về việc sử dụng nấm, vi khuẩn đối kháng
để phòng trừ Phytophthora gây bệnh thối rễ, chảy
gôm cây có múi nói riêng và trên các đối tượng cây
trồng khác nói chung. Một số chế phẩm như: Tricô
ĐHCT, Ketomium… đang được sử dụng rộng rãi.

Như vậy, để quản lý bệnh Phytophthora gây hại
trên cây có múi, cần quản lý thoát nước tốt để tránh
lây nhiễm từ vùng này sang vùng khác, sử dụng
giống cây kháng nấm, tăng cường hoạt động của các
vi sinh vật trong đất và kết hợp biện pháp hóa học
hợp lý./.
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